
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng M1, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN 1SK

0110294352

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính, cân sức khỏe, đồng hồ sức 
khỏe, máy đo đường huyết…
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

4649(Chính)

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 (trừ thiết bị thu phát sóng)

4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

6. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 1SK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 1SK JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 1SK.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961152778
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua 
các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông
-Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

8620

9. Hoạt động y tế dự phòng
(loại trừ trung tâm y tế dự phòng)

8691

10. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700

11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
( Trừ hạ tầng viễn thông và thiết lập mạng)

6311

13. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí và thông tin nhà nước cấm)

6312

14. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; các dịch vụ tìm 
kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí

6399

15. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động đại lý bảo hiểm

6622

16. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

17. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm hoạt động điều tra thu thập ý kiến về các sự 
kiện chính trị)

7320

19. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm, trừ hoạt động đấu giá)

4690

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

23. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
- Sàn giao dịch thương mại điện tử 
- Website khuyến mại trực tuyến

6190

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

25. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Trừ súng đạn, loại dùng đi săn hoặc thể thao)

4763
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30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 3.000.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ - VIỄN 
THÔNG 
ELCOM

Tòa nhà Elcom, 
phố Duy Tân, 
Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.400.0
00

24.000.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.400.0
00

24.000.000.000 80,000

0101435127

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

29. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
TUẤN ANH

54 Nguyễn Phúc 
Lai, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

0010880211
52

3 NGUYỄN THỊ 
QUỲNH 
TRANG

E4 Phương Mai, 
Phường Phương 
Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

0381950115
95

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040071034249
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Ngũ Phúc, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Ngũ Phúc, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HẢI                              Nam

21/05/1971 Kinh Việt Nam

06/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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